
Phụ lục I
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí lệ phí Không

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

1 1.003401.000.00.00.H35 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Công Thương x

II Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

2 2.001619.000.00.00.H35 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương x

3 2.000636.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương x

4 2.000176.000.00.00.H35 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x

5 2.000167.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x

6 1.010696.000.00.00.H35 Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán
xăng dầu quy mô nhỏ x

7 2.000647.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x

8 2.000672.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu x

III Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

9 2.000033.000.00.00.H35 Thông báo hoạt động khuyến mại x
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10 2.001474.000.00.00.H35 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại x

11 2.000004.000.00.00.H35
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại
mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương

x

12 2.000002.000.00.00.H35
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với
chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

13 2.000131.000.00.00.H35 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam x

14  2.000001.000.00.00.H35 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương
mại tại Việt Nam x

IV Quản vực bán hàng đa cấp

15 2.000609.000.00.00.H35 Thông báo tổ chức hội nghị, hội nghị, hội thảo đào tạo về bán hàng
đa cấp. x

16 2.000619.000.00.00.H35 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. x

17 2.000631.000.00.00.H35 Đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa
phương. x

18 2.000309.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. x

V Lĩnh vực Kinh doanh khí

19 2.000078.000.00.00.H35 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh
doanh mua bán LPG x

20 2.000136.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua
bán LPG x

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí lệ phí Không
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VI Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

21 2.000.191.000.00.00.H35 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm
quyền của Sở Công Thương x

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

1 2.000633.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh x

2 2.000620.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu x

3 2.000181.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá x

4 2.000615.000.00.00.H35 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu x

5 2.000162.000.00.00.H35 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá x

6 2.000629.000.00.00.H35 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục
đích kinh doanh x

7 1.001279.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh x

8 2.001240.000.00.00.H35 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu x

9 2.000150.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá x

II Lĩnh vực kinh doanh khí

10 2.001283.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai x

11 2.001270.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai x

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí lệ phí Không
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12 2.001261.000.00.00.H35 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG
chai x

C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1 2.002620.000.00.00.H35 Thông báo về thực hiện hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao
dịch thường xuyên x

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí lệ phí Không
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